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I/ Trắc nghiệm: 7 điểm   Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất .
[bookmark: _Hlk153652531][bookmark: _Hlk153652035][bookmark: _Hlk195342207][bookmark: _Hlk195342249]Câu 1:(0,5 điểm) Vi khuẩn thường sống ở đâu? M1
A. Chỉ trong nước
B. Chỉ trong không khí
C. Khắp mọi nơi
D. Chỉ trong đất
Câu 2. (0,5 điểm) Vi khuẩn có ích được dùng để: M1
A. Gây bệnh
B. Làm sữa chua
C. Phá hoại thực phẩm
D. Làm ô nhiễm môi trường
Câu 3. (0,5 điểm)  Vi khuẩn gây bệnh có thể lây qua: M1
A. Không khí
B. Nước bẩn
C. Tiếp xúc
D. Tất cả các ý trên
Câu 4. (0,5 điểm) Cơ thể người được hình thành từ:                    M1
A. Một tế bào
B. Hai tế bào
C. Nhiều tế bào
D. Không có tế bào
Câu 5. (0,5 điểm) Tuổi dậy thì là giai đoạn:				M1
A. Trẻ sơ sinh
B. Trưởng thành
C. Có nhiều thay đổi về cơ thể
D. Già
Câu 6. (0,5 điểm) Nam và nữ khác nhau chủ yếu ở:		 M1                      
A. Chiều cao
B. Giới tính
C. Sở thích
D. Màu da
Câu 7. (0,5 điểm) Môi trường cung cấp cho sinh vật:		M1
A. Thức ăn
B. Nước
C. Không khí
D. Tất cả các ý trên
 Câu 8. (0,5 điểm) Con người tác động đến môi trường bằng cách: M1
A. Xả rác
B. Chặt phá rừng
C. Gây ô nhiễm
D. Tất cả các ý trên 
Câu 9. (0,5 điểm) Để phòng bệnh do vi khuẩn, em cần làm gì?                  M2
A. Rửa tay sạch sẽ
B. Ăn uống hợp vệ sinh
C. Giữ gìn môi trường sạch
D. Tất cả các ý trên
Câu 10. (0,5 điểm) Vì sao cần bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh? M2 
A. Để thực phẩm ngon hơn
B. Ngăn vi khuẩn phát triển
C. Để tiết kiệm điện
D. Để dễ lấy
Câu 11. (0,5 điểm) Ở tuổi dậy thì, cần:		M2
A. Ăn uống đủ chất
B. Giữ vệ sinh cá nhân
C. Tập thể dục
D. Tất cả các ý trên
Câu 12. (0,5 điểm) Hành vi nào là đúng để phòng tránh xâm hại? 		M2
A. Đi theo người lạ
B. Nhận quà người lạ
C. Kêu cứu khi gặp nguy hiểm
D. Im lặng 
Câu 13. (0,5 điểm) Khi có người lạ chạm vào cơ thể làm em khó chịu, em cần: M2 
A. Im lặng
B. Bỏ đi và nói với người lớn
C. Đồng ý
D. Không nói với ai
Câu 14. (0,5 điểm) Biện pháp bảo vệ môi trường là:		M2
A. Trồng cây
B. Xả rác
C. Phá rừng
D. Đốt rác bừa bãi 
II/ Tự luận:   3 điểm.         
Câu 1. (1 điểm) Nêu 2 việc em cần làm để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì. M2
Câu 2. (1 điểm) Vì sao cần bảo vệ môi trường? Nêu 1 việc em có thể làm để bảo vệ môi trường. M3
Câu 3. (1 điểm) Giải thích vì sao cần ăn chín, uống sôi để phòng bệnh do vi khuẩn. M3
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II/ Tự luận:   3 điểm.         
Câu 1. (1 điểm) Nêu 2 việc em cần làm để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì. M2
Trả lời: VD: 
-  Tắm rửa sạch sẽ 
-  Thay quần áo thường xuyên 
- Giữ vệ sinh cá nhân (rửa tay, đánh răng…)
Câu 2. (1 điểm) Vì sao cần bảo vệ môi trường? Nêu 1 việc em có thể làm để bảo vệ môi trường. M3
Trả lời:
-  Vì môi trường cung cấp không khí, nước, thức ăn cho con người và sinh vật 
-  Việc làm: trồng cây / không xả rác / tiết kiệm nước
Câu 3. (1 điểm) Giải thích vì sao cần ăn chín, uống sôi để phòng bệnh do vi khuẩn. M3
Trả lời:
Vì ăn chín, uống sôi giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, bảo vệ sức khỏe
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